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	1.Đđiểm dân cư – xã hội châu Á
	- Nhận biết đặc điểm dân số châu Á
	
	- Phân tích và giải thích  đặc điểm tôn giáo, sự phân bố dân cư châu Á
	
	- Tính mật độ dân số châu Á; so sánh số dân châu Á so với thế giới.
- Giải thích mối quan hệ giữa phân bố dân cư với các điều kiện tự nhiên của châu Á.
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	5
2đ
20%

	
	3
1,2đ
12%
	
	5
2đ
20%
	
	
	
	13
5,2đ
52%
	

	2. Kinh tế châu Á
	
	-  Nhận biết đặc điểm ngành nông nghiệp, công nghiệp của châu Á
	- Phân tích một số đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á
	- Giải thích, phân tích đặc điểm phát triển kinh tế của châu Á.
	
	
	- Giải quyết tình huống thực tiễn
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	TSC
TSĐ
Tỉ lệ %
	6
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	6
3đ
30%
	6
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 6,0 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất: 
Câu 1. Dân số châu Á đông  thứ mấy trên thế giới?
A. Thứ nhất.			B. Thứ hai.		C. Thứ ba.			D. Thứ tư.
Câu 2. Quốc gia nào của châu Á có dân số đông nhất?
A. Thái Lan.			B. Nhật Bản.		C. Ấn Độ.			D. Trung Quốc.
Câu 3. Dân cư châu Á chủ yếu thuộc những chủng tộc nào?
A. Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it.				B. Nê-grô-it, Ơ-rô-pê-ô-it.
C. Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it.				D. Ơ-rô-pê-ô-it, Ô-xtra-lô-it.
Câu 4. Một số nước Châu Á có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm ngang với mức trung bình của thế giới, là do:
A. có kinh tế kém phát triển.	                            B. thực hiện tốt chính sách dân số.
C. có kinh tế phát triển.		                            D. có khí hậu khắc nghiệt.
Câu 5. Chủng tộc Môn-gô-lô-ít phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Châu Á?
A. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.			B.Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.
C. Tây Nam Á, Đông Á, Nam Á.			D. Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á.
Câu 6. Ý nào không đúng khi nhận xét về Nhật Bản?
A. Là nước phát triển cao nhất châu Á		 B. Là nước phát triển toàn diện	
C. Là nước công nghiệp mới      D. Là nước có thu nhập cao nhất châu Á                                                      Câu 7. Khu vực Đông Nam Á là nơi phân bố chính của tôn giáo nào?
A. Ấn Độ giáo.		B. Phật giáo.		C. Ki-tô giáo.			D. Hồi giáo.
Câu 8. Trong đặc điểm kinh tế - xã hội châu Á, những nước có mức thu nhập cao thì tỉ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu GDP
A. thấp.			B. trung bình.		C. cao.		D. rất cao.
Câu 9. Nhóm nước phát triển cao của châu Á có đặc điểm kinh tế xã hội như thế nào?
A. Mức độ công nghiệp hóa cao.			B. Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện.
C. Kinh tế chủ yêu là nông nghiệp.		D. Khai thác dầu thô để xuất khẩu.
[bookmark: _GoBack]Câu 10. “Nền kinh tế dựa chủ yêu vào sản xuất nông nghiệp” là đặc điểm kinh tế - xã hội của nhóm nước nào ở châu Á?
A. Phát triển cao.					B. Công nghiệp mới.
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.		D. Đang phát triển.
Câu 11. Nhận định nào sau đây thể hiện đúng đặc điểm mật độ dân số và phân bố dân cư châu Á?
A. Mật độ dân số cao, phân bố không đều.     B. Mật độ dân số cao, phân bố đồng đều.
C. Mật độ dân số trung bình, phân bố đều.    D. Dân cư tập trung đông ở Nam Á,Trung Á. 
Câu 12. Năm 2016, số dân châu Á là 4,39 tỉ người. Vậy mật độ dân số châu Á là bao nhiêu?
A. 97 người/km2.		B. 99	người/km2.		C. 101 người/km2.		D. 103người/km2.	
Câu 13. Năm 2016, số dân châu Á là 4,39 tỉ người, số dân thế giới là 7,35 tỉ người. Vậy số dân châu Á chiếm bao nhiêu phần trăm dân số thế giới?
A. 61,7%.		B. 60,2%.			C. 59,7%		D. 58,9%.
Câu 14. Ở châu Á, khu vực mật độ dân số dưới 1 người /km2 có đặc điểm điều kiện tự nhiên như thế nào?
A. Khí hậu ôn hòa, địa hình bằng phẳng.		B. Khí hậu nhiệt đới, cảnh quan xavan.
C. Khí hậu nóng, cảnh quan hoang mạc.		D. Khí hậu giá lạnh, địa hình hiểm trở.
Câu 15. Khu vực có mật độ dân số đông (trên 100 người/km2 ) của châu Á tập trung ở đâu? 
A. Ven Địa Trung Hải, Nam Liên Bang Nga, Mông Cổ, Trung Quốc.
B. Bắc Liên Bang Nga, Tây Trung Quốc, Trung Á, Tây Nam Á.
C. Nhật Bản, Hàn Quốc, đông Trung Quốc, Ven biển Ấn Độ và Việt Nam.
D. A-rập Xê-ut, trung tâm Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Á, Mông Cổ.
II. TỰ LUẬN ( 4,0 điểm)
Câu 1.(3,0 điểm): 
a. Trình bày đặc điểm ngành nông nghiệp của châu Á. 
b. Giải thích vì sao ở Đông Nam Á, Đông Á,, Nam Á chủ yếu phát triển trồng lúa gạo?
Câu 2.(1,0 điểm): Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Sau đó, dịch đã lan ra nhiều tỉnh thành của Trung Quốc. Ngày 11/3/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra tuyên bố gọi "COVID-19" là "Đại dịch toàn cầu". Đến nay, 215 quốc gia / vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc. COVID-19 đã tác động, ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là khu vực châu Á. Các ngành công nghiệp tư nhân bị thiếu hụt nguồn nguyên liệu cung ứng và đối mặt với nguy cơ dừng sản xuất. Nhiều ngành kinh tế bao gồm hàng hải, hậu cần hay các lĩnh vực phân phối, bán lẻ trong nước, hàng không và du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều doanh nghiệp, các hộ kinh doanh gặp khó khăn. Dịch bệnh cũng gây ra tình trạng thất nghiệp. 
                                                                                                (Nguồn: vi.wikipedia.org/wiki/)
Theo em, đại dịch COVID-19, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành kinh tế nào của châu Á. Vì sao?
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 6,0 điểm)
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II. TỰ LUẬN ( 4,0 điểm) 
	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	a. Đặc điểm ngành nông nghiệp của châu Á.
- Nông nghiệp phát triển không đều, phụ thuộc vào khí hậu. 
- Xuất hiện hai khu vực có cây trồng và vật nuôi khác nhau:
+ Khu vực khí hậu gió mùa : trồng lúa gạo, lúa mì, ngô, chè, cao su, dừa; nuôi trâu, bò, lợn.
+ Khu vực khí hậu lục địa : trồng lúa mì, bông, chà là; nuôi cừu.
- Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất: 
+ Lúa gạo : 93% slg TG
+ Lúa mì : 39%   slg TG
- Trung Quốc, Ấn Độ là những nước sản xuất nhiều lúa gạo.
- Việt Nam và Thái Lan là 2 quốc gia có số lượng lúa gạo xuất khẩu lớn nhất thế giới
b. Giải thích vì sao ở Đông Nam Á chủ yếu phát triển trồng lúa gạo?
- Đây là những vùng có nhiều địa hình đồng bằng bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ tập trung ở ven biển và hạ lưu các sông lớn.
- Khí hậu gió mùa.
- Sông ngòi dày đặc, nguồn nước dồi dào.
- Dân cư đông đúc, làng mạc trù phú, nguồn lao động dồi dào.
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	Câu 2
	Đại dịch COVID-19, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành kinh tế nào của châu Á. Vì sao?
- Ngành dịch vụ
- Giải thích: HS nêu chính kiến
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